
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:            /TB-SNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy số 01/2022-HQ/USF-HD ngày 07 tháng 7 năm 2022, của:

CÔNG TY TNHH USFEED

Địa chỉ: Đường số 1, khu công nghiệp Sông Mây, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Địa chỉ sản xuất: Công ty TNHH USFEED CO., lô CN8-4, khu công nghiệp 
Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Số điện thoại: 02203788996
Cho các sản phẩm:
1. 42 (bốn mươi hai) sản phẩm thức ăn chăn nuôi (Theo phụ lục 1 đính kèm). 

Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 01-183:2016/BNNPTNT. Có giá trị 
đến ngày 20 tháng 5 năm 2025.

2. 01 (một) sản phẩm thức ăn chăn nuôi (Theo phụ lục 2 đính kèm). Phù hợp 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN01-190:2020/BNNPTNT và Sửa Đổi 1:2021 
QCVN 01-190:2020/BNNPTNT. Có giá trị đến ngày 20 tháng 5 năm 2025.

Bản Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH USFEED, không 
có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù 
hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH USFEED phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp 
của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh 
doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH USFEED (để t/h);
- Lưu: VT, NVTH (05 b).

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng



PHỤ LỤC 1
Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH USFEED

 được tiếp nhận hợp quy
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SNN ngày          /7/2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương)

Stt Tên sản phẩm
Mã ký 

hiệu/Tên 
thương mại

Tiêu chuẩn cơ sở Mã sản phẩm 
chứng nhận

1 Thức ăn hỗn hợp cho gà từ 01 
ngày tuổi đến xuất chuồng USFEED U58 TCCS 

031:2014/USF VICB 1693.10-15

2 Thức ăn hỗn hợp cho gà lông 
màu từ 01 đến 28 ngày tuổi USFEED U51 TCCS 

043:2014/USF VICB 1693.10-17

3 Thức ăn hỗn hợp cho gà công 
nghiệp từ 1 - 14 ngày tuổi USFEED U97 TCCS 

009:2017/USF VICB 1693.10-27

4 Thức ăn hỗn hợp cho gà công 
nghiệp từ 15 - 28 ngày tuổi USFEED U98 TCCS 

010:2017/USF VICB 1693.10-28

5
Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho 
gà công nghiệp từ 1-14 ngày 
tuổi

USFEED 
U97S

TCCS 
013:2017/USF VICB 1693.10-38

6
Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho 
gà công nghiệp từ 15-28 ngày 
tuổi

USFEED 
U98S

TCCS 
014:2017/USF VICB 1693.10-39

7
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà 
giai đoạn từ 01 ngày tuổi đến  
xuất chuồng

USFEED U56 TCCS 
004:2021/USF VICB 1693.10-95

8 Thức ăn hỗn hợp dùng cho cút 
hậu bị từ 1 đến 35 ngày tuổi USFEED U54 TCCS 

001:2017/USF VICB 1693.10-31

9 Thức ăn hỗn hợp cho gà vỗ 
béo USFEED U59 TCCS 

032:2014/USF VICB 1693.10-16

10 Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu 
bị từ 9 đến 18 tuần tuổi USFEED U52 TCCS 

020:2020USF VICB 1693.10-18

11 Thức hỗn hợp cho gà đẻ USFEED U53 TCCS 
001:2016/USF VICB 1693.10-24

12
Thức ăn hỗn hợp cho gà công 
nghiệp từ 29 ngày tuổi - xuất 
chuồng

USFEED U99 TCCS 
011:2017/USF VICB 1693.10-29

13
Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho 
gà lông màu từ 29 ngày tuổi - 
xuất chuồng

USFEED U96 TCCS 
012:2017/USF VICB 1693.10-30

14 Thức ăn hỗn hợp dùng cho cút 
đẻ USFEED U55 TCCS 

002:2017/USF VICB 1693.10-32

15 Thức ăn hỗn hợp cho vịt con 
từ 01  đến 21 ngày tuổi USFEED U61 TCCS 

033:2014/USF VICB 1693.10-19

16 Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 
từ 22  đến 42 ngày tuổi USFEED U62 TCCS 

034:2014/USF VICB 1693.10-20

17 Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 
từ 22 đến 42 ngày tuổi

USFEED 
U62NEW

TCCS 
001:2019/USF VICB 1693.10-91



18 Thức ăn hỗn hợp cho vịt vỗ 
béo USFEED U63 TCCS 

035:2014/USF VICB 1693.10-21

19 Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ 
thương phẩm USFEED U66 TCCS 

036:2014/USF VICB 1693.10-22

20 Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ USFEED U68 TCCS 
037:2014/USF VICB 1693.10-23

21 Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ USFEED U69 TCCS 
001:2018/USF VICB 1693.10-76

22 Thức ăn hỗn hợp cho heo con 
từ 8 đến 15kg USFEED U82 TCCS 

015:2014/USF VICB 1693.10-2

23 Thức ăn hỗn hợp cho heo con 
từ tập ăn đến 15kg

USFEED 
U82S

TCCS 
045:2014/USF VICB 1693.10-3

24 Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu 
nạc từ 12 đến 30kg

USFEED 
U88S

TCCS 
016:2014/USF VICB 1693.10-4

25 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 
siêu nạc từ 12 đến 25kg

USFEED 
U86S

TCCS 
006:2021/USF VICB 1693.10-96

26 Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu 
nạc từ 15 đến 30kg USFEED U88 TCCS 

017:2014/USF VICB 1693.10-5

27 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt  
từ 60kg đến xuất chuồng USFEED U89 TCCS 

018:2014/USF VICB 1693.10-6

28 Thức ăn hỗn hợp cho heo hậu 
bị, nái mang thai USFEED U83 TCCS 

019:2014/USF VICB 1693.10-7

29 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái 
nuôi con USFEED U84 TCCS 

020:2014/USF VICB 1693.10-8

30 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt  
từ 30 đến 60kg

USFEED 
U89S

TCCS 
042:2014/USF VICB 1693.10-9

31 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 
từ 15 đến 30kg USFEED U78 TCCS 

021:2014/USF VICB 1693.10-10

32 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 
từ 30 đến 60kg USFEED U79 TCCS 

022:2014/USF VICB 1693.10-11

33 Thức ăn hỗn hợpcho heo hậu 
bị, nái mang thai USFEED U73 TCCS 

023:2014/USF VICB 1693.10-12

34 Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu 
nạc từ 15 đến 30kg

USFEED 
U88MAX

TCCS 
007:2017/USF VICB 1693.10-33

35 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 
từ 30kg đến xuất chuồng USFEED U70 TCCS 

015:2020/USF VICB 1693.10-75

36
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái 
mang thai (sau phối giống đến 
2 tuần trước khi đẻ)

USFEED 
U83S

TCCS 
017:2020/USF VICB 1693.10-78

37
Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho 
heo nái nuôi con ( 2 tuần 
trước khi đẻ đến cai sữa)

USFEED 
U84S

TCCS 
018:2020/USF VICB 1693.10-79

38 Thức ăn đậm đặc dùng cho 
heo thịt 5kg đến xuất chuồng USFEED U75 TCCS 

003:2017/USF VICB 1693.10-34

39 Thức ăn đậm đặc dùng cho 
heo thịt 5kg đến xuất chuồng USFEED U77 TCCS 

004:2017/USF VICB 1693.10-35



40 Thức ăn đậm đặc dùng cho 
heo thịt 5kg đến xuất chuồng

USFEED 
U77S

TCCS 
005:2017/USF VICB 1693.10-36

41
Thức ăn đậm đặc dùng cho 
heo nái mang thai, nái nuôi 
con

USFEED U76 TCCS 
006:2017/USF VICB 1693.10-37

42 Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò 
thịt USFEED U72 TCCS 

002:2016/USF VICB 1693.10-25



PHỤ LỤC 2
Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH USFEED

 được tiếp nhận hợp quy
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SNN ngày          /7/2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương)

Stt Tên sản phẩm
Mã ký 

hiệu/Tên 
thương mại

Tiêu chuẩn cơ sở Mã sản phẩm 
chứng nhận

1 Thức ăn hỗn hợp cho dê thịt USFEED U71 TCCS 
016:2020/USF VICB 1693.10-92
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